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	Hiệu trưởng: Dương Văn Vinh
Ngày sinh: 10/06/1960
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 
ĐTdđ: 01652058999
E-mail vp:
E-mail cá nhân : duongvanvinh@gmail.com
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	P. Hiệu trưởng: Đào Thị Hà

Ngày sinh: 28/03/1970
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01652358999
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Daothiha70@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Văn Tự
Ngày sinh: 20/08/1962
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0934372228
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : lehongtu60@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Văn Va
Ngày sinh: 28/02/1980
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : nguyenvanva79@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Thị Mai
Ngày sinh: 31/03/1978
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0984611158
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Lethimai sh@gmail.com
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	Giáo viên:Phạm Thị Quỳnh Lương
Ngày sinh: 20/09/1979
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0987906335
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : quynhluong1979@gmail.com
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	Giáo viên:Vũ Thị Lan
Ngày sinh: 02/01/1980
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 01664081288
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : vuthilan79@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thu Hương 
Ngày sinh: 16/10/1980
Trình độ C.môn: Cao Đảng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0947251080
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  nguyenhuongtuan1980@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Huy Hoàng
Ngày sinh: 05/10/1983
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0936663818
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  nguyenhoang51083@gmail.com
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	Giáo viên:Đoàn Văn Hải
Ngày sinh: 11/08/1979
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 01666942758
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : doanhai79@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Quang Tỉnh
Ngày sinh: 20/07/1979
Trình độ C.môn:Đại học 

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0989324156
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : nguyenquangtinh8379@gmail.com
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	Giáo viên:Trần Thị Bích Hạnh
Ngày sinh: 09/03/1976
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01669599886
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Bichhanh76@.qy.qn@gmail.com
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	Giáo viên:Triệu Y Thuật
Ngày sinh: 05/12/1985
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01668304068
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : trieuythuat@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Thị Quyên
Ngày sinh: 24/02/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0974670520
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  quynh1177@gmail.com
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	Giáo viên:Đặng Văn Quang
Ngày sinh: 23/12/1985
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01652555102
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : vuquangtd@gmail.com
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	Nhân viên Kế toán: Nguyễn Thị Thùy
Ngày sinh: 20/11/1982
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01674226897
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Nthuy207@gmail.com
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	Nhân viên: Nguyễn Thị Chiến
Ngày sinh: 19/07/1978
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01658139996
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : nguyenchien79@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Hồng Quyết
Ngày sinh: 13/08/1984
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0915559029
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : nguyenthihongquyet.84@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Thành
Ngày sinh: 03/05/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01667321332
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : nguyenthithanh.k29@gmail.com


	20 
	[image: image20.jpg]



	Giáo viên:Dương Thị Hòa
Ngày sinh: 23/10/1988
Trình độ C.môn:Đại học 

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 01674701700
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  mamtomthoi321@gmai.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 18/01/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0988202483
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  mylove_mylove6222@yahoo.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Thụy
Ngày sinh: 01/02/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 01263460305
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  nguyenthithuy0102@gmail.com



	23 
	[image: image23.jpg]



	Giáo viên:Nguyễn Thị Duyên
Ngày sinh: 20/01/1987
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 01628765100
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : phuonglinhnghia@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Thị Hoa
Ngày sinh: 05/01/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0974445914
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
lethihoatoan@gmail.com


	25 
	[image: image25.jpg]



	Giáo viên:Phạm Thị Lương

Ngày sinh: 22/12/1987

Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01668813360

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : phamluong87@gmail.com
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	Giáo viên:Lâm Thị Hồng Thủy
Ngày sinh: 28/08/1986
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0936506855
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  lhthuy.qn@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Thanh Quân
Ngày sinh: 05/05/1985
Trình độ C.môn:Cao Đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0902006588
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  lequan5586@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Như Hoa
Ngày sinh: 11/06/1980
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0917325289
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  nguyenhoa20156@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Tỉnh
Ngày sinh: 25/02/1991
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  maichi.c17@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Thu Hà
Ngày sinh: 16/12/1989
Trình độ C.môn: Cử nhân
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01687932113
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Định
Ngày sinh: 23/10/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01696906352
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  nguyendinh49toandhv@gmail.com
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	Giáo viên:Vũ Thị Thùy An
Ngày sinh: 03/07/1990
Trình độ C.môn: Cử nhân
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0974322941
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Ngô Thị Lan
Ngày sinh: 04/09/1988
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0979111298
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : ngothilan491988@gmail.com
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	Giáo viên:Vũ Thị Hái
Ngày sinh: 10/01/1986
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Tuyến
Ngày sinh: 20/02/1990
Trình độ C.môn: Cao Đảng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 01646315568
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 16/05/1990
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 
Trình độ C.môn: 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : thuyduongthbachdang@gmail.com
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	Giáo viên:Vũ Thị Mùa

Ngày sinh: 19/07/1994

Trình độ C.môn: Cao Đẳng

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Lưu Trà My

Ngày sinh: 07/11/1994

Trình độ C.môn: Cao Đẳng

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 



